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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
KHOA K Ế TOÁN - KIỂM TOÁN

MỤC TIÊU MÔN HỌC

� HIỂU ĐƯỢC ĐẶC THÙ KHI KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG .

� HIỂU NỘI DUNG CHÍNH KHI KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG

� VẬN DỤNG KIẾN THỨC KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG ĐỂ

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ

TÀI LI ỆU THAM KH ẢO

� Giáo trình ki ểm toán ngân hàng
� Sách: Qu ản tr ị ngân hàng, Các ñịnh ch ế tài

chính ( ñọc của nhi ều tác gi ả)
� Sách nghi ệp vụ tín d ụng, kinh doanh ngo ại

hối, kế toán ngân hàng.
� Văn bản về kiểm toán ki ểm soát n ội bộ của 

NHNN (QĐ số 36 và 37), lu ật TCTD năm 2010
� Các văn bản nghi ệp vụ ngân hàng khác
� Các trang web c ủa ngân hàng, ki ểm toán

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

� Kiến th ức nền: tín d ụng, k ế toán DN, NH, lý
thuy ết ki ểm toán, kinh doanh ngo ại tệ

� Bình lu ận tình hu ống
� Làm báo cáo th ực tế và trình bày tr ước lớp
� Nghe báo cáo c ủa công ty ki ểm toán và so 

sánh v ới lý thuy ết
� Điểm gi ữa môn 30%, ki ểm tra h ọc ph ần 70%
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KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG

TTTTỔNG QUANNG QUANNG QUANNG QUAN

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng
1. Đặc ñiểm tổ chức, ho ạt ñộng kinh doanh NH
2. Kiểm toán ngân hàng-s ự khác bi ệt với ki ểm toán DN

III. Các l ĩnh v ực ki ểm toán NH

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
1. Các nghi ệp vụ kinh doanh chính

của ngân hàng.
2. Rủi ro trong ho ạt ñộng c ủa NH 
3. Giám sát ho ạt ñộng kinh doanh

ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

1. Các nghi ệp vụ kinh doanh chính c ủa NH.
1.1 Nghi ệp vụ ngu ồn vốn

• Các nghi ệp vụ ñể hình thành nên v ốn CSH 
• Nghi ệp vụ nhận ti ền gửi
• Phát hành ch ứng khoán N ợ

• Vay ngân hàng khác
• Các nghi ệp vụ tài s ản Nợ khác

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
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KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

1. Các nghi ệp vụ kinh doanh chính c ủa NH.
1.2 Nghi ệp vụ sử dụng v ốn

• Nghi ệp vụ ngân qu ỹ

• Nghi ệp vụ tín d ụng
• Nghi ệp vụ ñầu tư: 

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

1. Các nghi ệp vụ kinh doanh chính c ủa NH.
1.3 Nghi ệp vụ kinh doanh, d ịch v ụ khác

• Mua bán ngo ại tệ, kim lo ại quý
• Dịch v ụ thanh toán - chuy ển ti ền
• Dịch v ụ bảo lãnh

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

3 Giám sát ho ạt ñộng kinh doanh ngân hàng

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng

3.1 Các tổ chức th ực hi ện giám sát

• Ngân hàng nhà n ước
- Vụ thanh tra ngân hàng
- Bảo hi ểm ti ền gửi

• Bộ tài chính/UBCKNN
• Các tổ chức qu ốc tế: ủy ban Basel 
• Nội bộ các ngân hàng: Ban ki ểm soát  HĐQT

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

2. Rủi ro trong ho ạt ñộng c ủa Ngân hàng
�Rủi ro tín d ụng
�Rủi ro lãi su ất
�Rủi ro ngo ại hối
�Rủi ro thanh kho ản
�Rủi ro ho ạt ñộng ngo ại bảng
�Rủi ro ho ạt ñộng ngo ại bảng

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng

CÓ NHIỀU CÁCH PHÂN LO ẠI RỦI RO
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KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

3.2 Nội dung giám sát:  Các h ệ số an toàn
� Tỷ lệ an toàn v ốn tối thi ểu >= 8%

(Vốn tự có / Tổng tài s ản “có” r ủi ro)
� Tổng d ư nợ cho vay c ủa tổ chức tín d ụng

�1 KH < = 15% VTC, < = 25% VTC (bao g ồm bảo lãnh )

� Nhóm KH < 50% VTC

� Hệ số thanh kho ản
� …………..      (xem  457/2005/QĐ-NHNN NGÀY 19 / 4/ 2005 và  QĐ 

18,2007/NHNN )

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
3 Giám sát ho ạt ñộng kinh doanh ngân hàng

Các nguyên tắc lập và trình bày BCTC

� Giả ñịnh hoạt ñộng liên tục.
� CơCơCơCơ ssssởởởở ddddồồồồnnnn ttttííííchchchch

� Nhất quán
� Tr ọng yếu và tập hợp

� Bù trừ

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)

Bảng CĐKT

* Trình bày các nhóm TS, Nợ phải trả theo bản chất và

tính thanh khoản giảm dần tươngứng với kỳ ñáo hạn của

chúng

*Trình bày tách biệt số dư TG của NH tại NH khác trên

thị trường tiền tệ và các khoản TG của NH khác

Cho biết mối liên hệ, sự ñộc lập của NH 

với NH khác

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)

Tài sản Có: nguồn lực do DN kiểm soát
- Có ñược từ kết quả kinh doanh trước ñây
- Hy vọng sẽ thu ñược lợi ích kinh tế trong tương lai

Tài sản Nợ. 
- Nợ hiện tại hình thành từ các hoạt ñộng trong quá khứ. 
- Thanh toán Nợ sẽ làm mất ñi

các lợi ích kinh tế của DN
Vốn chủ sở hữu

TSC, TSN, VCSH         Đánh giá tình tr ạng tài chính

NỘI DUNG

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)
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BBBBááááoooo ccccááááoooo kkkkếtttt ququququả hohohohoạtttt ññññộngngngng kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh NH NH NH NH phphphphảiiii trtrtrtrììììnhnhnhnh bbbbààààyyyy ccccáááácccc
khokhokhokhoảnnnn thuthuthuthu nhnhnhnhậpppp vvvvàààà chi chi chi chi phphphphíííí theotheotheotheo BBBBẢN CHN CHN CHN CHẤTTTT ccccủaaaa chchchchúúúúngngngng
CCCCáááácccc khokhokhokhoảnnnn lãilãilãilãi ---- llllỗ phphphpháááátttt sinhsinhsinhsinh ttttừ ccccáááácccc giaogiaogiaogiao ddddịchchchch ññññượcccc ghighighighi nhnhnhnhậnnnn

trêntrêntrêntrên ccccơ ssssở thuthuthuthuầnnnn::::
* * * * ThanhThanhThanhThanh lýlýlýlý CK CK CK CK kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh, CK , CK , CK , CK ññññầuuuu ttttư
* * * * KinhKinhKinhKinh doanhdoanhdoanhdoanh ngongongongoạiiii hhhhốiiii

Thu Thu Thu Thu nhnhnhnhậpppp lãilãilãilãi, CP , CP , CP , CP lãilãilãilãi ññññượcccc trtrtrtrììììnhnhnhnh bbbbààààyyyy riêngriêngriêngriêng ññññể xxxxáááácccc ññññịnhnhnhnh yyyyếuuuu ttttố ccccấuuuu
ththththàààànhnhnhnh lãilãilãilãi thuthuthuthuầnnnn vvvvàààà lýlýlýlý do do do do thaythaythaythay ññññổiiii lãilãilãilãi thuthuthuthuầnnnn

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)

NỘI DUNG
Thu nhập : Các lợi ích kinh tế tăng lên do có luồng thu, hoặc

Tăng tài sản, giảm nợ dẫn tới tăng VCSH 
gồm doanh thu và các khoản khác

Chi phí: Giảm lợi ích kinh tế do có luồng chi hoặc giảm giá trị
tài sản hoặc

phát sinh khoản nợ dẫn tới giảm VCSH

TN, CP          ñánh giá k ết qu ả hoạt ñộng

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)

NỘI DUNG

� Cần phân bi ệt Tài s ản ho ặc Nợ phải tr ả

ngắn hạn - dài h ạn
� Nếu không phân bi ệt ñược thì Tài s ản ho ặc Nợ

phải tr ả trình bày th ứ tự theo
tính thanh kho ản gi ảm dần

� Chi phí ñược trình bày theo Ch ức năng
hoặc theo Tính ch ất

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)
NỘI DUNG

Thuyết minh BCTC
� Đưa ra các thông tin v ề cơ sở dùng ñể lập BCTC
� Các chính sách k ế toán c ụ thể ñược ch ọn

và áp d ụng ñối với các giao d ịch
� Các thông tin b ổ sung c ần thi ết
� Những thay ñổi liên quan ñến ngu ồn vốn CSH
� Hình th ức: Trình bày có h ệ thống

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)
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NỘI DUNG

Đo lường các y ếu tố trong BCTC

�Chi phí ban ñầu (giá gốc)
�Chi phí hiện tại (Giá thị trường)
�Giá trị có thể thực hiện (thanh toán)
�Giá trị hiện tại

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)

NH phải trình bày ( Trên thuyết minh BCTC)

- CCCCÁÁÁÁC NGHC NGHC NGHC NGHĨĨĨĨA VA VA VA VỤ NNNNỢ TITITITIỀM M M M ẨN N N N vvvvàààà CCCCÁÁÁÁC CAM KC CAM KC CAM KC CAM KẾTTTT
KKKKỲỲỲỲ HHHHẠN CN CN CN CỦA TS A TS A TS A TS vvvvàààà NNNNỢ PHPHPHPHẢI TRI TRI TRI TRẢ

---- SSSSỰ TTTTẬP TRUNG CP TRUNG CP TRUNG CP TRUNG CỦA TS A TS A TS A TS vvvvàààà NNNNỢ PHPHPHPHẢI TRI TRI TRI TRẢ
---- TTTTỔN THN THN THN THẤT CT CT CT CỦA KHA KHA KHA KHỎAN CHO VAY AN CHO VAY AN CHO VAY AN CHO VAY vvvvàààà ỨNG TRNG TRNG TRNG TRƯỚC C C C 
---- DDDDỰ PHÒNG RPHÒNG RPHÒNG RPHÒNG RỦI RO CHUNG I RO CHUNG I RO CHUNG I RO CHUNG ––––

PHPHPHPHẦN TRN TRN TRN TRÍÍÍÍCH LCH LCH LCH LẬP TP TP TP TỪ LN SAU THULN SAU THULN SAU THULN SAU THUẾ
---- TTTTÀÀÀÀI SI SI SI SẢN ĐN ĐN ĐN ĐƯỢC SC SC SC SỬ DDDDỤNG ĐNG ĐNG ĐNG ĐỂ Đ Đ Đ ĐẢM BM BM BM BẢOOOO

HOHOHOHOẠT ĐT ĐT ĐT ĐỘNG NHNG NHNG NHNG NHẬN N N N ỦY THY THY THY THÁÁÁÁCCCC

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

I. Những nét khái quát v ề ngân hàng
4. Báo cáo tài chính ngân hàng

(VAS 21 và VAS 22)

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng

1. Đặc ñiểm tổ chức, ho ạt ñộng kinh doanh NH
2. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng-

sự khác bi ệt với ki ểm toán DN

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

NH có m ạng l ưới chi nhánh r ộng: phân quy ền
nhi ều, có m ối liên h ệ tổ chức, nghi ệp vụ tạo
khó kh ăn trong thu nh ận, xử lý thông tin, qu ản
lý l ề lối làm vi ệc

II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng

Hoạt ñộng ki ểm toán g ăp khó kh ăn do không th ể kiểm

tra h ết các chi nhánh, r ủi ro phát hi ện cao

1.Đặc ñiểm tổ chức, ho ạt ñộng kinh doanh NH
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� NH cất gi ữ số lương tài s ản ti ền tề rất lớn của nhi ều
chủ sở hữu, có th ể thay ñổi nhanh v ề giá tr ị : ñòi h ỏi an 
tòan cao

Ảnh h ưởng ñến toàn b ộ nền kinh t ế do ñó cần có
nhận xét th ận tr ọng trong quá trình ki ểm tra, ki ểm toán

� Rủi ro tiềm tàng cao, nghi ệp vụ ña dạng, ph ức tạp, chi 
tiết, có tính d ự ñóan cao: ñòi h ỏi một hệ thống k ế toán và
kiểm soát n ội bộ chặt ch ẽ

Đánh giá tính h ữu hi ệu của hệ thống ki ểm soát n ội
bộ là công vi ệc chi ếm nhi ều th ời gian c ủa kiểm toán viên

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng

1.Đặc ñiểm tổ chức, ho ạt ñộng kinh doanh NH

� Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý
nghiệp vụ cao, có khả năng thực hiện giao dịch
và truy cập tự ñộng

Kiểm toán hệ thống thông tin là bước ñầu tiên, quan
trọng khi bắt ñầu kiểm toán

� Có nhiều nghiệp vụ liên quan ñến các quốc gia khác

Kiểm tra, xác nhận gặp trở ngại do khác biệt về ñịa lý

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng

1.Đặc ñiểm tổ chức, ho ạt ñộng kinh doanh NH

�NH  thường th ực hi ện nhi ều cam k ết quan tr ọng mà
chưa có s ự chuy ển d ịch ngay v ề vốn: r ủi ro cho t ương
lai

Cần quan tâm ñánh giá ảnh h ưởng c ủa các nghi ệp
vụ này ñến thòi k ỳ hoạt ñộng t ới tuy hi ện tại ch ưa ảnh
hưởng tr ực ti ếp ñến kết qu ả BCTC

Tuy nhiên môi tr ường ho ạt ñộng r ủi ro th ấp, không c ần
phản ứng nhanh, tính k ỷ luật cao, chi ti ết, cụ thể và
chính xác - nhân viên c ần làm theo quy trình

Tiếp cận ki ểm toán theo h ệ thống s ẽ có hi ệu qu ả

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng

1.Đặc ñiểm tổ chức, ho ạt ñộng kinh doanh NH

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

II. Đặc ñiểm ki ểm toán ngân hàng
2. Kiểm toán ngân hàng-s ự khác bi ệt với ki ểm toán DN

- Thực hi ện th ử nghi ệm liên quan ñến xử lý
nghi ệp vụ trên máy tính là quan tr ọng

- Có hạn ch ế kiểm toán do ảnh h ưởng t ừ việc tổ
chức phân tán v ề ñịa lý và nghi ệp vụ

- Số lượng giao d ịch quá l ớn ảnh h ưởng ñến
chọn mẫu th ử nghi ệm

- Hoạt ñộng ki ểm kê không nhi ều do không có tài
sản tồn kho nhi ều

- Có th ể sử dụng k ết qu ả kiểm toán n ội bộ
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KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

III. Các l ĩnh v ực ki ểm toán NH và
những l ưu ý khi ki ểm toán

Các l ĩnh v �c ki 	m toán NH quan tr 
ng
�Tín dụng và các kho ản dự phòng t ổn th ất .
�Đánh giá các công c ụ kinh doanh, 

cụ thể là các s ản ph ẩm phái sinh
�Mức ñộ chính xác c ủa các s ố dư tài kho ản của
NH này t ại NH khác - NV trên th ị trường liên NH
�Nghi ệp vụ huy ñộng v ốn

KI ỂM TOÁN NGÂN HÀNG-T ỔNG QUAN

III. Các l ĩnh v ực ki ểm toán NH và
những l ưu ý khi ki ểm toán

Và những l ưu ý khi ki ểm toán

- Cần hi ểu bi ết về hoạt ñộng kinh doanh NH

- Cần hi ểu bi ết rủi ro ti ềm tàng c ủa NH

- Cần có hi ểu bi ết vế KSNB NH và r ủi ro ki ểm
soát t ừng lo ại ho ạt ñộng


